
NGUYỄN HỒNG GIANG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (THI LẠI)

MÔN: VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

HỌC KỲ: 1

SỐ TIẾT: 60 SỐ TC: 4

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
T.KẾT

L2
THI
L2

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

3.32.03.59.0CÐ TĐ 23A16/11/2005AnNguyễn Văn03092310031

3.21.04.59.0CÐ TĐ 23A03/07/2005AnhPhạm Việt03092310042

0.00.05.07.0CÐ TĐ 23A03/09/2005ÂnThái Thành03092310053

5.05.04.09.0CÐ TĐ 23A23/07/2005BảoPhạm Văn Gia03092310064

5.04.05.010.0CÐ TĐ 23A24/07/2005CảnhĐổ Tấn03092310085

3.52.04.57.0CÐ TĐ 23A20/01/2005ChiếnLê Minh03092310096

2.61.05.01.0CÐ TĐ 23A03/08/2005CườngNguyễn Mạnh03092310107

3.63.03.09.0CÐ TĐ 23A14/03/2005HậuĐỗ Trung03092310218

5.24.05.510.0CÐ TĐ 23A20/04/2005HuyHà Văn03092310249

0.00.05.05.0CÐ TĐ 23A21/07/2005HuyVõ Đăng030923102710

2.71.04.54.0CÐ TĐ 23A18/11/2005KhangLê Nguyễn Nguyên030923103211

5.05.04.57.0CÐ TĐ 23A13/04/2005KhôiThái Lê Hoàng030923103512

5.15.04.58.0CÐ TĐ 23A23/04/2005KhôiVũ Minh030923103613

4.03.04.57.0CÐ TĐ 23A09/06/2003LamHuỳnh Nhựt030923103914

5.05.04.09.0CÐ TĐ 23A27/09/2005LinhNguyễn Nhật030923104115

0.00.03.59.0CÐ TĐ 23A14/11/2005NguyênLâm Kim030923104716

0.00.03.52.0CÐ TĐ 23A10/03/2005PhátTrần Nhật030923105117

0.00.00.00.0CÐ TĐ 23A03/09/2004PhátVũ Xuân030923105318

3.51.05.58.0CÐ TĐ 23A18/05/2005TàiPhạm Lê Tấn030923106219

4.13.04.58.0CÐ TĐ 23A22/03/2001ThịnhNguyễn Phúc030923107120

0.00.03.59.0CÐ TĐ 23A16/07/2005ThuậnLê Thái030923107321

5.05.04.09.0CÐ TĐ 23A18/10/2005TrọngChâu Gia Thành030923107822

3.72.05.55.0CÐ TĐ 23A29/06/2005TrườngNguyễn Nhật030923108023

4.23.04.59.0CÐ TĐ 23A11/02/2005TrườngPhạm Nhật030923108124

2.91.04.08.0CÐ TĐ 23A02/11/2005TuấnHoàng Minh030923108325

3.62.04.58.0CÐ TĐ 23A19/09/2005TuệLê Văn Đức030923108426

5.67.03.09.0CÐ TĐ 23A21/01/2005VũPhan Huy030923109127

3.52.04.09.0CÐ TĐ 23A27/02/2005VỹNguyễn Chí Minh030923109228

0.00.04.59.0CÐ TĐ 23A18/12/2005HoàngNguyễn Kim030923128029

HG-CÐTĐ22A-
VLĐC0.00.05.07.0CÐ TĐ 22A05/10/2004MinhNguyễn Hồ Hoàng030922104930
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